
 

 
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 

KHỐI 2 - TUẦN 18 

BÀI ÔN THỨ HAI (17/1/2022) 
Tiếng việt: 

Các em rèn đọc bài tập đọc và trả lời câu hỏi bài:  Những người giữ lửa trên biển 

( trang 146,147 SGK Tiếng Việt 2 tập 1) và bài Cánh cửa nhớ bà ( trang 148,149 SGK 

Tiếng Việt 2 tập 1) 

 

Toán:  

 

1. Xem lịch tháng 1 năm 2022 và cho biết: 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư tuần này là ngày 12 tháng 01 năm 2022. Vậy thứ tư tuần sau là ngày … 

tháng … năm 2022 

 

 

 

2 

Số hạng 37 4 57 70 12 

      

Số hạng 23 34 15 20 47 

      

Tổng      
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BÀI ÔN THỨ BA (18/1/2022) 

 
Tiếng việt: 

 

1.Tìm 3 từ ngữ chỉ sự vật. 

….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

2.Đặt 1- 2 câu với từ ngữ em vừa tìm được ở bài tập 1: 

….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. HS nghe viết  

   Cánh cửa nhớ bà 

Mỗi năm cháu lớn lên 

Bà lưng còng cắm cúi 

     Cháu cài được then trên 

Bà chỉ cài then dưới. 

 

Nay cháu về nhà mới 

Bao cánh cửa – ô trời 

                                                    Mỗi lần tay đẩy cửa 

    Lại nhớ bà khôn nguôi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BÀI ÔN THỨ TƯ (19/1/2022) 
A. Trắc nghiệm: 

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng nhất: 

1. Cho dãy số: 3; 5; 7, ...,...; 13; 15. Hai số điền vào chỗ chấm trong dãy là:  

A. 7, 8                       B. 9,11                        C. 8, 10      
 
 
2. Số hạng lần lượt là 28 và 39 . Tổng là:  

 A. 67                        B. 57                          C.47              

                                                                                                    
 
3. 21 giờ còn gọi là:  

 A. 2 giờ                   B. 9 giờ sáng           C. 9 giờ tối             

 

B. Tự luận: 

 

4. Vườn nhà ngoại có 38 cây xoài, vườn nhà An ít hơn vườn nhà ngoại 16 cây xoài. 

Hỏi vườn nhà An có bao nhiêu cây xoài? 

Bài giải: 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

BÀI ÔN THỨ NĂM (20/1/2022) 

 
Tiếng việt: 

 

Viết 5 - 6 câu miêu tả một đồ trong nhà mà em yêu thích dựa vào những gợi ý sau đây: 

- Em sẽ giới thiệu đồ vật gì? 

- Hình dáng 

- Kích thước 

- Màu sắc 

- Chất liệu 

- Đồ vật đó giúp ích gì cho em? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ HAI ( 17/1/2022) 

 

1. Thứ tư tuần này là ngày 12 tháng 01 năm 2022. Vậy thứ tư tuần sau là ngày 19 tháng 

01 năm 2022 

 

2. 

Số hạng 37   4 57 70 12 

      

Số hạng 23 34 15 20 47 

      

Tổng      

 60 38 72 90 59 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ BA ( 18/1/2022) 

 

1.Tìm 3 từ ngữ chỉ sự vật: 

Học sinh, bàn, cây cam… 

 

2.Đặt 1- 2 câu với từ ngữ em vừa tìm được ở bài tập 1: 

Ví dụ: Em là học sinh lớp Hai. 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ TƯ ( 19/1/2022) 

 

 
1. B 
2. A 
3. C 
4.                                    Bài giải 

                    Số cây xoài vườn nhà An có là: 

                                       38 – 16 = 22 (cây) 

                                          Đáp số: 22 (cây) 

 

 

 

 


